Phụ lục I: 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP HỌC VIỆN TRỌNG ĐIỂM 
THỰC HIỆN NĂM 2023-2024

Thời gian: Ngày 19/12/2023

Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà hành chính
	TT
	Tên đề tài
	Chủ nhiệm/ thành viên 
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí (Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	T2023 - 01 -01TĐ: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu và phương pháp ủ đến chất lượng phân hữu cơ và ứng dụng trong canh tác hoa cúc chi làm trà theo hướng hữu cơ
	TS.Thiều Thị Phong Thu (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	200
	 

	2
	T2023 - 02 -02TĐ: Ảnh hưởng của dầu Sacha inchi trong khẩu phần ăn đến năng suất và chất lượng trứng gà thương phẩm
	TS. Nguyễn Công Oánh (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	230
	 Nhóm NCSX 

	3
	T2023-02-03TĐ: Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm đến năng suất trứng và chất lượng phúc lợi động vật
	TS. Nguyễn Thị Phương Giang (chủ nhiệm)
	1/2023 -12/2024
	220
	

	4
	T2023-03-04TĐ: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để xác định biến động đường bờ tại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn  2000-2023
	PGS.TS. Lê Thị Giang (chủ nhiệm)
	1/2023 -12/2024
	200
	

	5
	T2023 - 04 -05TĐ: Nghiên cứu, phát triển hệ thống tự động giám sát và điều tiết ánh sáng trong tủ trồng rau, thử nghiệm trên cây xà lách) 
	ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh (chủ nhiệm)
	1/2023 -12/2024
	180
	 

	6
	T2023-04-06: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống truyền động thủy cơ phục vụ nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên xe, máy tự hành
	TS.Đặng Ngọc Danh (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	250
	

	7
	T2023 - 07-07TĐ:Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
	TS. Hồ Ngọc Ninh (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	200
	

	8
	T2022 - 09- 08TĐ: Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử của Reovirus ở vịt nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam 
	ThS. Vũ Thị Ngọc (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	250,00
	

	9
	T2023 - 12 -09TĐ:  Nghiên cứu thiết kế cấu trúc CRISPR/Cas9 chỉnh sửa gen OsSWEET13 nhằm nâng cao khả năng kháng bệnh bạc lá của lúa Bắc thơm 7
	PGS.TS. Đồng Huy Giới (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	250
	 

	10
	T2023-12-10TĐ: Nghiên cứu mối liên quan giữa chỉ thị DNA với năng suất kén ở tằm dâu (Bombyx mori L.), phục vụ công tác chọn tạo giống
	ThS. Trần Thị Hồng Hạnh (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	250
	

	11
	T2023-14-11TĐ: Nghiên cứu bệnh mới nổi, nguy hiểm do vi khuẩn gây ra trên cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) nuôi tại miền Bắc 
	ThS.Đoàn Thị Nhinh (Chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	220
	

	12
	T2023-51-12: Nghiên cứu xác định liều lượng bón thích hợp của một số loại phân trung lượng đến năng suất và chất lượng cây bưởi Diễn 
	ThS. Nguyễn Thu Thủy (chủ nhiệm)


	1/2023 -12/2024
	250
	


(Danh sách gồm 12 đề tài )

 Phụ lục II

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(ĐƠN VỊ)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp Học viện trọng điểm

Nơi nhận báo cáo:  

1. Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

2. Khoa/ Viện/Trung tâm 



	1.
	Tên đề tài, dự án: 


	2.
	Ngày báo cáo



	
	
	
	

	3.
	Chủ nhiệm đề tài: 

Đơn vị: 

	4.
	Thời gian thực hiện: 



	5.
	Tổng kinh phí:    triệu đồng

 (nguồn HV:                      triệu đồng, Nguồn khác:                  triệu đồng)

	6.
	Công việc chính đã thực hiện tính từ ngày 30/12/2022 đến ngày báo cáo 

(Báo cáo chi tiết theo nội dung Thuyết minh đề tài )



	7.
	Số lượng (cộng luỹ kế)* sản phẩm khoa học và công nghệ (kết quả KHCN) cụ thể đã hoàn thành đến ngày báo cáo:

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị đo
	Số lượng

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	
	
	
	
	Trước kỳ báo cáo
	Trong kỳ báo cáo
	Tổng số



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	8.
	Số lượng sản phẩm đã được sử dụng hoặc tiêu thụ và doanh thu bán sản phẩm (nếu có)

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Doanh thu, tr. đ.
	Đơn vị sử dụng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Cộng luỹ kế các kỳ báo cáo trước

	9.
	Chất lượng, chỉ tiêu  kỹ thuật đối với sản phẩm trong kỳ báo cáo

	

	Kế hoạch
	Thực hiện
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10.
	Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong kỳ báo cáo)



	11.
	Kinh phí
	

	a) Kinh phí luỹ kế đã được cấp trước kỳ báo cáo:               riệu đồng

b) Kinh phí đã được cấp trong kỳ báo cáo:

	Đợt
	Thời gian
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	/          /200..
	

	2
	/          /200..
	

	3
	/          /200..
	

	Cộng luỹ kế (a và b)
	

	12.
	Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện đề tài, dự án tính đến kỳ báo cáo (tr. đồng)

	
	

	TT
	
	Tổng số tiền đã sử dụng
	Trong đó,

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng nhỏ, sửa chữa
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12.1. Tổng kinh phí  (a và b): triệu đồng

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	a) Nguồn Học viện 
	
	
	
	
	
	

	
	- Tính đến kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	

	
	b) Nguồn vốn khác
	
	
	
	
	
	

	12.2. Kinh phí đã được cấp và sử dụng tính đến kỳ báo cáo

	
	Tổng kinh phí đã được cấp:
	triệu đồng

	
	Tổng kinh phí đã sử dụng:
	triệu đồng

	
	Số kinh phí đã quyết toán:
	triệu đồng

	12.3. Các khoản chi lớn trong thời gian liên quan đến báo cáo

	
	1. Thuê khoán chuyên môn

2. Nguyên vật liệu

3. Chi khác

	13.
	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

	· 

	14.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới

	· 

	15.
	Kết luận và kiến nghị 

	·  


	Chủ nhiệm đề tài, 

(Họ tên, chữ ký)


	Trưởng bộ môn

(Họ tên, chữ ký)
Lãnh đạo Khoa/Viện/Trung tâm

(Họ tên, chữ ký)




